
STT MSSV Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

87 15110218 Phạm Ngọc Huy Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 104 8.06 838.24 1

112 15110342 Từ Hòa Trí Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 8.3 805.1 2

111 15110307 Trương Tấn Tài Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 101 7.92 799.92 3

110 15110171 Trịnh Văn Công Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 8.24 799.28 7

67 15110347 Nguyễn Tạ Minh Trung Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 8.21 796.37 8

41 15110268 Lê Thị Thảo Nhi Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 100 7.92 792 9

24 15110283 Hoàng Thị Kim Phụng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 8.42 791.48 10

7 15110320 Cao Ngọc Thiện Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 8.38 787.72 11

50 15110215 Nguyễn Quang Huy Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 100 7.8 780 12

58 15110242 Nguyễn Hoàng Long Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.81 757.57 13

70 15110329 Nguyễn Thị Thức Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.74 750.78 14

22 15110358 Hà Vũ Kim Tuyền Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.69 745.93 15

47 15110345 Lưu Quang Trung Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin
100 7.45 745 16

107 15110282 Trần Thiên Phúc Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin
94 7.85 737.9 17

3 15110338 Bùi Xuân Trí Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.6 737.2 18

13 15110252 Đào Thị Mỹ Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.41 718.77 19

105 15110339 Trần Quang Triều Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 7.64 718.16 20

117 15110182 Vũ Thị Duyên Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 93 7.72 717.96 22

44 15110204 Lê Vy Nhật Hiếu Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.36 713.92 23

10 15110183 Dương Đại Dũng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 93 7.66 712.38 24

52 15110346 Nguyễn Chí Trung Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 7.54 708.76 25

45 15110322 Lương Văn Thông Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.3 708.1 26

108 15110167 Trần Văn Chinh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 95 7.44 706.8 27

8 15110328 Cao Thị Thuyền Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 96 7.35 705.6 28

32 15110187 Lê Công Đạt Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.26 704.22 29

66 15110232 Nguyễn Phi Khánh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin
93 7.56 703.08 30

82 15110207 Phạm Đăng Hùng Hiệp Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 93 7.54 701.22 31

84 15110245 Phạm Hữu Lộc Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 7.37 692.78 32

37 15110229 Lê Tấn Khang Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 7.6 684 33

94 15110337 Phạm Văn Tới Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 7.04 682.88 34

12 15110373 Đào Hoàn Vũ Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 92 7.42 682.64 35

46 15110255 Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 7.22 678.68 36

91 15110181 Phạm Thanh Duy Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 94 7.11 668.34 37

85 15110253 Phạm Lương Mỹ Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 97 6.88 667.36 38

56 15110164 Nguyễn Đức Bốn Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 94 7.08 665.52 39

106 15110175 Trần Quốc Cường Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 89 7.45 663.05 40

93 15110391 Phạm Văn Dũng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 92 7.2 662.4 41

103 15110378 Trần Nguyễn Thanh Như Ý Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 7.31 657.9 42

63 15110174 Nguyễn Mạnh Cường Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 90 7.28 655.2 43

75 15110222 Nguyễn Văn Hùng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 7.25 652.5 44

78 15110350 Nguyễn Xuân Trúc Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 90 7.21 648.9 45

104 15110298 Trần Phú Quý Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 7.19 647.1 46

2 15110362 Bùi Quốc Việt Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 92 7.03 646.76 47

57 15110287 Nguyễn Hoài Phương Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 93 6.94 645.42 48

96 15110156 Phùng Văn An Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 7.08 637.2 49

15 15110290 Đặng Trương Duy Quang Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 89 7.13 634.57 50

14 15110289 Đào Thị Phượng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 89 7.12 633.68 51

98 15110249 Trần Minh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 7.01 630.9 52

34 15110101 Lê Hồng Phương Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 89 7.08 630.12 53

73 15110251 Nguyễn Thị Trúc My Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 84 7.47 627.48 54

88 15110180 Phạm Nhật Duy Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 90 6.91 621.9 55

18 15110316 Đoàn Thanh Thắng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 84 7.36 618.24 56

49 15110323 Nguyễn Minh Thông Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 87 7.09 616.83 57

28 15110367 Huỳnh Tấn Vinh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 78 7.8 608.4 58

65 15110352 Nguyễn Nhật Trường Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 90 6.74 606.6 59

26 15110366 Hồ Hoàng Vinh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 87 6.91 601.17 60

77 15110310 Nguyễn Viết Thanh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 84 7.14 599.76 61

92 15110301 Phạm Thanh Sơn Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 89 6.68 594.52 62

43 15110206 Lê Vũ Hoàng Hiệp Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 86 6.86 589.96 63

79 15110280 Ông Thị Diễm Phúc Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 84 7.02 589.68 64

35 15110159 Lê Ngọc Bảo Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 86 6.83 587.38 65

11 15110237 Dương Tuấn Kiệt Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 86 6.81 585.66 66

19 15110219 Đoàn Xuân Hùng Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 82 7.14 585.48 67

31 15110234 Huỳnh Văn Khen Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 82 7.12 583.84 68

99 15110276 Trần Huỳnh Phiêu Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 84 6.91 580.44 69

25 15110231 Hoàng Văn Khánh Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 89 6.49 577.61 70

29 15110172 Huỳnh Thế Cương Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 89 6.48 576.72 71

74 15110168 Nguyễn Tô Doanh Chuẩn Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 84 6.86 576.24 73

109 15110341 Trần Văn Trí Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 84 6.76 567.84 74

62 15110291 Nguyễn Kỳ Quang Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 83 6.78 562.74 75

53 15110221 Nguyễn Đình Hùng Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 84 6.65 558.6 76

27 15110364 Huỳnh Công Viên Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 82 6.81 558.42 77

71 15110349 Nguyễn Thị Trúc Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 83 6.72 557.76 78

39 15110177 Lê Thái Duy Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 85 6.51 553.35 79

86 15110226 Phạm Minh Kế Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 79 6.97 550.63 80

113 15110195 Võ Hoàng Hà Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 85 6.46 549.1 81

17 15110208 Đinh Văn Hinh Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 79 6.93 547.47 82

48 15110286 Mai Quốc Như Nhật Phụng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 81 6.75 546.75 83

55 15110380 Nguyễn Đình Thái Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 81 6.72 544.32 84

30 15110190 Huỳnh Trung Đăng Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 80 6.64 531.2 85

116 15110185 Võ Trần Quốc Đại Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 81 6.49 525.69 86

95 15110292 Phùng Đức Quang Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 82 6.38 523.16 87

51 15110369 Nguyễn Thế Vinh Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 79 6.42 507.18 88

83 15110370 Phạm Hửu Vinh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 79 6.42 507.18 89

68 15110305 Nguyễn Tấn Tài Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 79 6.4 505.6 90

9 15110266 Cao Xuân Nhẫn Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 80 6.25 500 91

33 15110197 Lê Hồng Hải Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 78 6.39 498.42 92

42 15110285 Lê Văn Phụng Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 77 6.47 498.19 93

64 15110272 Nguyễn Ngọc Phan Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 73 6.67 486.91 94

69 15110201 Nguyễn Thị Hiền Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 76 6.4 486.4 95

114 15110302 Võ Nguyễn Hoàng Sơn Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 74 6.48 479.52 96

115 15110371 Võ Thế Vinh Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 77 6.09 468.93 97

80 15110321 Phan Minh Thiện Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 74 6.29 465.46 98

54 15110243 Nguyễn Đình Lộc Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 67 6.93 464.31 99

100 15110281 Trần Lê Gia Hồng Phúc Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 75 6.19 464.25 100

89 15110348 Phạm Quang Trung Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 72 6.15 442.8 101

101 15110191 Trần Mạnh Đô Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin
71 6.14 435.94 102

20 15110294 Đỗ Hoàng Quân Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 65 6.6 429 103

59 15110259 Nguyễn Hữu Nghĩa Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 67 6.27 420.09 104

23 15110203 Hoàng Minh Hiếu Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 69 6.07 418.83 105

102 15110313 Trần Minh Thành Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 68 5.93 403.24 106

16 15110194 Đinh Văn Giao Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 65 6.12 397.8 107

90 15110161 Phạm Quốc Bảo Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 69 5.74 396.06 108

40 15110192 Lê Thiện Đức Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 64 5.97 382.08 109

38 15110176 Lê Thanh Danh Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 64 5.78 369.92 110

97 15110372 Thòng Thanh Vĩ Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 63 5.81 366.03 111

76 15110303 Nguyễn Văn Sỹ Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 60 5.89 353.4 112

61 15110216 Nguyễn Khánh Huy Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 59 5.8 342.2 113

1 14110012 Nguyễn Minh Châu Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 64 5.09 325.76 114

81 15110224 Phan Văn Hưng Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 60 5.3 318 115

36 15110309 Lê Phước Thanh Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 55 5.66 311.3 116

118 15110162 Vũ Văn Bảo Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin 51 5.6 285.6 117

60 15110261 Nguyễn Hữu Nghị Công nghệ phần mềm Mạng máy tính 29 4.31 124.99 118
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